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NHÂN VIÊN LUẬ T ĐỊ NH

BẢ O HIỂ M THẤ T NGHIỆ P (UI), THUẾ  HUẤ N LUYỆ N 
CÔNG NHÂN (ETT), VÀ  BẢ O HIỂ M MẤ T NĂNG LỰ C 
TIỂ U BANG* (SDI)

DE 231SE/V Rev. 7 (10-11) CU  

Mộ t nhân viên luậ t đị nh đượ c đị nh nghiã  là  mộ t nhân 
viên đượ c luậ t phá p ấ n đị nh theo mộ t đạ o luậ t chuyên 
biệ t nà o đó .  Nó i chung, phầ n lớ n nhữ ng cá  nhân đượ c 
xá c đị nh là  nhân viên theo thườ ng luậ t (xin xem Bả n 
Thông Tin: Sự  Tuyể n Dụ ng [DE 231]). Tuy nhiên, mộ t 
và i nhó m công nhân nà o đó  đượ c luậ t phá p chi phố i 
cho mụ c đí ch Bả o Hiể m Thấ t Nghiệ p, Thuế  Huấ n Luyệ n 
Công Nhân, và  Bả o Hiể̉m Mấ t Năng Lự c Tiể u Bang. 
Nhữ ng nhó m ngườ i nà y đượ c coi là  nhân viên luậ t đị nh. 

Viên Chứ c củ a Mộ t Công Ty là  Nhân Viên Luậ t Đị nh 

Chiế u theo Điề u Khoả n 621(a) củ a Bộ  Luậ t Bả o Hiể m 
Thấ t Nghiệ p California (CUIC), nhân viên luậ t đị nh bao 
gồ m bấ t cứ  viên chứ c nà o củ a mộ t công ty. 

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Chi Trả  cho Viên Chứ c 
Công Ty (DE 231PC) để  đượ c biế t thêm thông tin. 

Đạ i Lý /Tà i Xế  Hưở ng Hoa Hồ ng, Ngườ i Bá n Hà ng 
Lưu Độ ng/Thà nh Phố , và  Công Nhân Tạ i Gia là  Nhân 
Viên Luậ t Đị nh

Cá c nhân viên luậ t đị nh bao gồ m cá c công nhân thự c 
hiệ n dị ch vụ  cho mộ t cá  nhân, thự c thể  (chủ  sự) trong 
mộ t mố i quan hệ  liên tụ c như là :

• Mộ t tà i xế  đạ i lý  hay mộ t tà i xế  hưở ng hoa hồ ng 
đang là m công việ c phân phố i sả n phẩ m thị t thà , sả n 
phẩ m rau dưa, sả n phẩ m trá i cây, sả n phẩ m bá nh 
mì , thứ c uố ng (không kể  sữ a), hay cá c dị ch vụ  giặ t 
ủ i hay hấ p tẩ y khô cho ngườ i chủ  sự  củ a họ . Xin 
tham khả o Điề u Khoả n 621(c)(1)(A) củ a CUIC. 

• Mộ t ngườ i bá n hà ng lưu độ ng hay thà nh phố , không 
kể  tà i xế  đạ i lý  hay tà i xế  hưở ng hoa hồ ng, đang 
giao kế t trên cơ sở  toà n thờ i gian trong việ c chà o 
hà ng thay mặ t cho, và  truyề n đạ t đế n ngườ i chủ  sự  
củ a họ  (ngoạ i trừ  nhữ ng hoạ t độ ng bên lề  thay mặ t 
cho mộ t ngườ i khá c), nhữ ng đơn đặ t hà ng từ  cá c 
nhà  bá n sỉ , nhà  bá n lẻ , nhà  thầ u, hay nhà  quả n lý  
khá ch sạ n, nhà  hà ng, hoặ c cá c cơ sở  tương tự  cho 
cá c mặ t hà ng để  bá n lạ i hoặ c nhu phẩ m để  sử  dụ ng 
trong chí nh doanh nghiệ p củ a họ . Xin tham khả o 
Điề u Khoả n 621(c)(1)(B) củ a CUIC. 

• Mộ t công nhân tạ i gia là m nhữ ng công việ c, theo 
cá c ấ n đị nh do ngườ i nhậ n dị ch vụ  đặ t ra, trên cá c 

vậ t liệ u và  hà ng hoá  đượ c cung ứ ng bở i ngườ i kia 
mà  cầ n phả i hoà n trả  cho ngườ i kia hoặ c mộ t ngườ i 
nà o do họ  chỉ  đị nh. Xin tham khả o Điề u Khoả n 
621(c)(1)(C) củ a CUIC. 

Cá c dị ch vụ  cung cấ p bở i cá c nhó m liệ t kê ở  trên bị  chi 
phố i nế u:

• Hợ p đồ ng thự c hiệ n dị ch vụ  quy đị nh hầ u hế t số  
lượ ng công việ c đượ c đí ch thân công nhân thự c 
hiệ n,

• Ngườ i thự c hiệ n công việ c không có  số  vố n đầ u tư 
đá ng kể  trong cá c phương tiệ n đượ c sử  dụ ng trong 
việ c thự c hiệ n cá c dị ch vụ  đó  (không kể  cá c phương 
tiệ n chuyên chở ), và 

• Cá c dị ch vụ  không mang tí nh cá ch củ a mộ t doanh 
vụ  nhấ t thờ i. 

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Ngườ i Bá n Hà ng (DE 
231N) để  biế t thêm chi tiế t về  tà i xế  đạ i lý , tà i xế  hưở ng 
hoa hồ ng, và  ngườ i bá n hà ng lưu độ ng hay thà nh phố .

NGHỆ  NHÂN VÀ  TÁ C GIẢ  LÀ  NHÂN VIÊN LUẬ T ĐỊ NH 
(Xin tham khả o cá c Điề u Khoả n 601.5, 621[d], và  686 
củ a CUIC.)

Mộ t nghệ  nhân hay tá c giả  là  mộ t nhân viên luậ t đị nh 
trong công nghiệ p điệ n ả nh, truyề n thanh, hoặ c truyề n 
hì nh nế u: 

• Công việ c củ a cá  nhân đó  đượ c thự c hiệ n theo mộ t 
thỏ a thuậ n củ a sự  thương lượ ng tậ p thể  mà  họ  đã  
đượ c xá c đị nh là  mộ t nhân viên, và 

• Nhà  tuyể n dụ ng có  quyề n kiể m soá t và  điề u khiể n 
cá c dị ch vụ  đượ c thự c hiệ n.

Tá c giả  củ a mộ t công trì nh đượ c ủ y nhiệ m hoặ c đặ t 
riêng là  mộ t nhân viên luậ t đị nh củ a ngườ i giao phó  
công việ c nế u: 

• Cá c bên thỏ a thuậ n rõ  rà ng trong mộ t văn bả n do họ  
ký  tên rằ ng công việ c đượ c coi là  công việ c có  tí nh 
cá ch thuê mướ n, và 

• Bên đặ t hà ng hay uỷ  nhiệ m giữ  quyề n sở  hữ u tấ t cả  
cá c quyề n bao gồ m trong tá c quyề n củ a công trì nh.

*Bao gồ m bả o hiể m Nghỉ  Phé p Đượ c Trả  Tiề n (PFL).
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Bả n thông tin nà y đượ c cung cấ p như mộ t dị ch vụ  công cộ ng và  có  ý  cung cấ p sự  giú p đỡ  phi kỹ  thuậ t. Mọ i nỗ  lự c đã  đượ c thự c hiệ n 
để  cung cấ p nhữ ng thông tin cho phù  hợ p vớ i cá c đạ o luậ t, quy tắ c, và  cá c phá n đị nh hà nh chá nh và  tò a á n thí ch hợ p. Bấ t cứ  thông tin 
nà o trá i vớ i phá p luậ t, cá c quy điề u, và  phá n đị nh hà nh chá nh và  tò a á n đề u không có  tí nh rà ng buộ c đố i vớ i Sở  Phá t Triể̉n Nhân Dụ ng 
hoặ c ngườ i đó ng thuế . Bấ t cứ  thông tin nà o đượ c cung cấ p không có  ý  là  lờ i khuyên phá p lý , kế  toá n, thuế  vụ , đầ u tư, hoặ c chuyên 
nghiệ p khá c.

Thà nh Viên củ a mộ t Công Ty Trá ch Nhiệ m Hữ u Hạ n 
(LLC) Đượ c Coi Như mộ t Công Ty cho Nhữ ng Mụ c 
Đí ch Thuế  Lợ i Tứ c Liên Bang là  Nhân Viên Luậ t Đị nh 

Bắ t đầ u có  hiệ u lự c từ  Ngà y 1 Thá ng Giêng Năm 2011, 
chiế u theo Điề u Khoả n 621(f) củ a CUIC, nhân viên luậ t 
đị nh bao gồ m bấ t cứ  thà nh viên nà o củ a mộ t LLC mà  
đượ c coi như mộ t công ty cho nhữ ng mụ c đí ch thuế  lợ i 
tứ c liên bang.

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Nhữ ng Thự c Thể  Trá ch 
Nhiệ m Hữ u Hạ n (DE 231LLC) để  đượ c biế t thêm chi tiế t. 

NHÂN VIÊN LUẬ T ĐỊ NH CỦ A CÔNG NGHIỆ P XÂY 
CẤ T 

Bấ t cứ  mộ t cá  nhân nà o mà  không có  giấ y phé p nhà  
thầ u nhưng lạ i thự c hiệ n cá c dị ch vụ  cầ n đế n giấ y phé p 
nhà  thầ u sẽ  đượ c coi là  mộ t nhân viên củ a nhà  thầ u có  
hay không có  giấ y phé p ngườ i đã  thuê muố n cá  nhân 
đó . Xin tham khả o cá c Điề u Khoả n 621.5(a) và  (b) củ a 
CUIC. 

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Công Nghiệ p Xây Cấ t 
(DE 231G) để  đượ c biế t thêm chi tiế t.

THUẾ  LỢ I TỨ C CÁ  NHÂN (PIT)

1. Để  đá p ứ ng nhữ ng mụ c đí ch PIT, cá c Điề u Khoả n 
13004, 13004.5, và  13009 củ a CUIC đò i hỏ i khấ u 
lưu trong số  tiề n lương chi trả  cho cá c nhân viên luậ t 
đị nh:

 • Là  viên chứ c củ a mộ t công ty,

 • Là  thà nh viên củ a mộ t LLC đượ c coi như mộ t 
  công ty cho nhữ ng mụ c đí ch thuế  lợ i tứ c liên 
  bang, và  

 • Củ a công nghệ  xây dự ng.

2. Chiế u theo cá c Điề u Khoả n 13009 và  13009.5, tiề n 
lương chi trả  cho nhữ ng loạ i nhân viên luậ t đị nh 

khá c không lệ  thuộ c sự  khấ u lưu PIT California nế u mộ t
công nhân không phả i là  nhân viên theo quy chế  thườ ng
luậ t thông thườ ng (xem DE 231):

• Nế u họ  cũ ng không phả i là  nhân viên thườ ng 
  luậ t, khấ u lưu PIT là  điề u không bắ t buộ c và  
  tiề n lương chi trả  không bắ t buộ c phả i khai bá o 
  trong Bả ng Khai Đó ng Gó p Hà ng Quý  (Quarterly 
  Contribution Return) và  Tờ  Khai Bá o Lương 
  (Report of Wages) (Phầ n tiế p tụ c-Continuation) 
  (DE 9C) như là  tiề n lương PIT. 

• Nế u họ  cũ ng đượ c xá c đị nh là  nhân viên thườ ng 
  luậ t, khấ u lưu PIT là  điề u bắ t buộ c và  tiề n lương 
  chi trả  bắ t buộ c phả i khai bá o và o DE 9 C như là  
  tiề n lương PIT.

Ghi chú : Đố i vớ i cá c cư dân khi thự c hiệ n dị ch vụ  trong 
hoặ c ngoà i California, hoặ c nhữ ng ngườ i không phả i cư 
dân thự c hiệ n dị ch vụ  trong California, xin tham khả o 
Bả n Thông Tin: Sự  Nhân Dụ ng Đa Tiể u Bang 
(DE 231D).

THÔNG TIN THÊM NỮ A

Nế u cầ n đượ c giú p đỡ  thêm, xin liên lạ c Taxpayer 
Assistance Center - Trung Tâm Hỗ  Trợ  Ngườ i Đó ng 
Thuế  - qua số  (888) 745-3886, hoặ c viế ng Văn Phò ng 
Thuế  Vụ  Nhân Dụ ng gầ n nhấ t mà  như đã  đượ c liệ t kê 
trong cuố n Cẩ m Nang Hướ ng Dẫ n Nhà  Tuyể n Dụ ng 
California (DE 44), hoặ c tiế p cậ n trang mạ ng Sở  Phá t 
Triể n Nhân Dụ ng EDD tạ i 
www.edd.ca.gov/Of ce_Locator/. Thông tin thêm nữ a 
cũ ng có  thể  tì m thấ y qua nhữ ng buổ i hộ i thả o và  khó a 
họ c trự c tuyế n về  thuế  bả ng lương miễ n phí . Xin đọ c về  
nhữ ng khó a họ c tạ i lớ p hoặ c trự c tuyế n ở  trang mạ ng 
củ a EDD qua 
www.edd.ca.gov/Payroll_Tax_Seminars/.

EDD là  mộ t nhà  tuyể n dụ ng/chương trì nh thi hà nh chí nh 
sá ch cơ hộ i đồ ng đề u. Nhữ ng ngườ i mấ t năng lự c có  
thể  yêu cầ u để  có  đượ c nhữ ng trợ  giú p và  dị ch vụ  phụ  
trợ . Mọ i yêu cầ u để  có  đượ c nhữ ng dị ch vụ , trợ  giú p, và /
hoặ c tà i liệ u dướ i cá c hì nh thứ c khá c, xin gọ i 
(888) 745-3886 (có  tiế ng nó i) hoặ c TTY qua số  
(800) 547-9565.

Bả n thông tin nà y đượ c cung cấ p như mộ t dị ch vụ  công cộ ng và  có  ý  cung cấ p sự  giú p đỡ  phi kỹ  thuậ t. Mọ i nỗ  lự c đã  đượ c thự c hiệ n 
để  cung cấ p nhữ ng thông tin cho phù  hợ p vớ i cá c đạ o luậ t, quy tắ c, và  cá c phá n đị nh hà nh chá nh và  tò a á n thí ch hợ p. Bấ t cứ  thông tin 
nà o trá i vớ i phá p luậ t, cá c quy điề u, và  phá n đị nh hà nh chá nh và  tò a á n đề u không có  tí nh rà ng buộ c đố i vớ i Sở  Phá t Triể̉n Nhân Dụ ng 
hoặ c ngườ i đó ng thuế . Bấ t cứ  thông tin nà o đượ c cung cấ p không có  ý  là  lờ i khuyên phá p lý , kế  toá n, thuế  vụ , đầ u tư, hoặ c chuyên 
nghiệ p khá c.

Thà nh Viên củ a mộ t Công Ty Trá ch Nhiệ m Hữ u Hạ n 
(LLC) Đượ c Coi Như mộ t Công Ty cho Nhữ ng Mụ c 
Đí ch Thuế  Lợ i Tứ c Liên Bang là  Nhân Viên Luậ t Đị nh 

Bắ t đầ u có  hiệ u lự c từ  Ngà y 1 Thá ng Giêng Năm 2011, 
chiế u theo Điề u Khoả n 621(f) củ a CUIC, nhân viên luậ t 
đị nh bao gồ m bấ t cứ  thà nh viên nà o củ a mộ t LLC mà  
đượ c coi như mộ t công ty cho nhữ ng mụ c đí ch thuế  lợ i 
tứ c liên bang.

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Nhữ ng Thự c Thể  Trá ch 
Nhiệ m Hữ u Hạ n (DE 231LLC) để  đượ c biế t thêm chi tiế t. 

NHÂN VIÊN LUẬ T ĐỊ NH CỦ A CÔNG NGHIỆ P XÂY 
CẤ T 

Bấ t cứ  mộ t cá  nhân nà o mà  không có  giấ y phé p nhà  
thầ u nhưng lạ i thự c hiệ n cá c dị ch vụ  cầ n đế n giấ y phé p 
nhà  thầ u sẽ  đượ c coi là  mộ t nhân viên củ a nhà  thầ u có  
hay không có  giấ y phé p ngườ i đã  thuê muố n cá  nhân 
đó . Xin tham khả o cá c Điề u Khoả n 621.5(a) và  (b) củ a 
CUIC. 

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Công Nghiệ p Xây Cấ t 
(DE 231G) để  đượ c biế t thêm chi tiế t.
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1. Để  đá p ứ ng nhữ ng mụ c đí ch PIT, cá c Điề u Khoả n 
13004, 13004.5, và  13009 củ a CUIC đò i hỏ i khấ u 
lưu trong số  tiề n lương chi trả  cho cá c nhân viên luậ t 
đị nh:

 • Là  viên chứ c củ a mộ t công ty,

 • Là  thà nh viên củ a mộ t LLC đượ c coi như mộ t 
  công ty cho nhữ ng mụ c đí ch thuế  lợ i tứ c liên 
  bang, và  

 • Củ a công nghệ  xây dự ng.

2. Chiế u theo cá c Điề u Khoả n 13009 và  13009.5, tiề n 
lương chi trả  cho nhữ ng loạ i nhân viên luậ t đị nh 

khá c không lệ  thuộ c sự  khấ u lưu PIT California nế u mộ t
công nhân không phả i là  nhân viên theo quy chế  thườ ng
luậ t thông thườ ng (xem DE 231):

• Nế u họ  cũ ng không phả i là  nhân viên thườ ng 
  luậ t, khấ u lưu PIT là  điề u không bắ t buộ c và  
  tiề n lương chi trả  không bắ t buộ c phả i khai bá o 
  trong Bả ng Khai Đó ng Gó p Hà ng Quý  (Quarterly 
  Contribution Return) và  Tờ  Khai Bá o Lương 
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  chi trả  bắ t buộ c phả i khai bá o và o DE 9 C như là  
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hoặ c ngoà i California, hoặ c nhữ ng ngườ i không phả i cư 
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(LLC) Đượ c Coi Như mộ t Công Ty cho Nhữ ng Mụ c 
Đí ch Thuế  Lợ i Tứ c Liên Bang là  Nhân Viên Luậ t Đị nh 

Bắ t đầ u có  hiệ u lự c từ  Ngà y 1 Thá ng Giêng Năm 2011, 
chiế u theo Điề u Khoả n 621(f) củ a CUIC, nhân viên luậ t 
đị nh bao gồ m bấ t cứ  thà nh viên nà o củ a mộ t LLC mà  
đượ c coi như mộ t công ty cho nhữ ng mụ c đí ch thuế  lợ i 
tứ c liên bang.

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Nhữ ng Thự c Thể  Trá ch 
Nhiệ m Hữ u Hạ n (DE 231LLC) để  đượ c biế t thêm chi tiế t. 

NHÂN VIÊN LUẬ T ĐỊ NH CỦ A CÔNG NGHIỆ P XÂY 
CẤ T 

Bấ t cứ  mộ t cá  nhân nà o mà  không có  giấ y phé p nhà  
thầ u nhưng lạ i thự c hiệ n cá c dị ch vụ  cầ n đế n giấ y phé p 
nhà  thầ u sẽ  đượ c coi là  mộ t nhân viên củ a nhà  thầ u có  
hay không có  giấ y phé p ngườ i đã  thuê muố n cá  nhân 
đó . Xin tham khả o cá c Điề u Khoả n 621.5(a) và  (b) củ a 
CUIC. 

Xin tham khả o Bả n Thông Tin: Công Nghiệ p Xây Cấ t 
(DE 231G) để  đượ c biế t thêm chi tiế t.

THUẾ  LỢ I TỨ C CÁ  NHÂN (PIT)

1. Để  đá p ứ ng nhữ ng mụ c đí ch PIT, cá c Điề u Khoả n 
13004, 13004.5, và  13009 củ a CUIC đò i hỏ i khấ u 
lưu trong số  tiề n lương chi trả  cho cá c nhân viên luậ t 
đị nh:

 • Là  viên chứ c củ a mộ t công ty,

 • Là  thà nh viên củ a mộ t LLC đượ c coi như mộ t 
  công ty cho nhữ ng mụ c đí ch thuế  lợ i tứ c liên 
  bang, và  

 • Củ a công nghệ  xây dự ng.

2. Chiế u theo cá c Điề u Khoả n 13009 và  13009.5, tiề n 
lương chi trả  cho nhữ ng loạ i nhân viên luậ t đị nh 

khá c không lệ  thuộ c sự  khấ u lưu PIT California nế u mộ t
công nhân không phả i là  nhân viên theo quy chế  thườ ng
luậ t thông thườ ng (xem DE 231):

• Nế u họ  cũ ng không phả i là  nhân viên thườ ng 
  luậ t, khấ u lưu PIT là  điề u không bắ t buộ c và  
  tiề n lương chi trả  không bắ t buộ c phả i khai bá o 
  trong Bả ng Khai Đó ng Gó p Hà ng Quý  (Quarterly 
  Contribution Return) và  Tờ  Khai Bá o Lương 
  (Report of Wages) (Phầ n tiế p tụ c-Continuation) 
  (DE 9C) như là  tiề n lương PIT. 

• Nế u họ  cũ ng đượ c xá c đị nh là  nhân viên thườ ng 
  luậ t, khấ u lưu PIT là  điề u bắ t buộ c và  tiề n lương 
  chi trả  bắ t buộ c phả i khai bá o và o DE 9 C như là  
  tiề n lương PIT.

Ghi chú : Đố i vớ i cá c cư dân khi thự c hiệ n dị ch vụ  trong 
hoặ c ngoà i California, hoặ c nhữ ng ngườ i không phả i cư 
dân thự c hiệ n dị ch vụ  trong California, xin tham khả o 
Bả n Thông Tin: Sự  Nhân Dụ ng Đa Tiể u Bang 
(DE 231D).

THÔNG TIN THÊM NỮ A

Nế u cầ n đượ c giú p đỡ  thêm, xin liên lạ c Taxpayer 
Assistance Center - Trung Tâm Hỗ  Trợ  Ngườ i Đó ng 
Thuế  - qua số  (888) 745-3886, hoặ c viế ng Văn Phò ng 
Thuế  Vụ  Nhân Dụ ng gầ n nhấ t mà  như đã  đượ c liệ t kê 
trong cuố n Cẩ m Nang Hướ ng Dẫ n Nhà  Tuyể n Dụ ng 
California (DE 44), hoặ c tiế p cậ n trang mạ ng Sở  Phá t 
Triể n Nhân Dụ ng EDD tạ i 
www.edd.ca.gov/Of ce_Locator/. Thông tin thêm nữ a 
cũ ng có  thể  tì m thấ y qua nhữ ng buổ i hộ i thả o và  khó a 
họ c trự c tuyế n về  thuế  bả ng lương miễ n phí . Xin đọ c về  
nhữ ng khó a họ c tạ i lớ p hoặ c trự c tuyế n ở  trang mạ ng 
củ a EDD qua 
www.edd.ca.gov/Payroll_Tax_Seminars/.

EDD là  mộ t nhà  tuyể n dụ ng/chương trì nh thi hà nh chí nh 
sá ch cơ hộ i đồ ng đề u. Nhữ ng ngườ i mấ t năng lự c có  
thể  yêu cầ u để  có  đượ c nhữ ng trợ  giú p và  dị ch vụ  phụ  
trợ . Mọ i yêu cầ u để  có  đượ c nhữ ng dị ch vụ , trợ  giú p, và /
hoặ c tà i liệ u dướ i cá c hì nh thứ c khá c, xin gọ i 
(888) 745-3886 (có  tiế ng nó i) hoặ c TTY qua số  
(800) 547-9565.


